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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệ   n  ập     hạch  i n chức năm 2020 

 

Hội đồng Xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông 

thông báo danh mục tài liệu các thi sinh cần nghiên cứu trước để trả lời vào buổi 

kiểm tra sát hạch. Cụ thể danh mục tài liệu như sau, 

A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG  

Tất cả thí sinh đều phải nghiên cứu phần này. Nội dung phần này có đính 

kèm theo thông báo này, và gồm có: 

- Nội dung phần kiến thức chung (đã được rút gọn từ các văn bản qui phạm 

pháp luật); 

- Quyết định 4667/ QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành  “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”.  

B. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

Thí sinh tùy theo ngành đăng ký dự tuyển cần nghiên cứu theo các chuyên 

môn cụ thể như sau, 

I. Y SĨ ĐA  HOA  

1. Văn bản 

1.1. Thông tư số 52/2017/TT-BYT Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn 

thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

1.2. Quyết định 4667/ QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành  “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”. 

2. Nội khoa 

2.1. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

2.2. Tăng huyết áp. 

2.3. Đái tháo đường.  

2.4. Viêm loét dạ dày-tá tràng. 

2.5. Viêm phổi.  

2.6. Xuất huyết tiêu hóa. 
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3. Ngoại khoa  

3.1. Viêm ruột thừa. 

3.2. Tắc ruột. 

3.3. Đại cương gãy xương. 

4. Nhi khoa 

4.1. Tiêu chảy cấp. 

4.2. Nuôi con bằng sữa mẹ. 

4.3. Nhiễm khuẩn hô hấp cấp. 

4.4. Sốt xuất huyết. 

4.5. Tay chân miệng. 

5. Sản khoa 

5.1. Băng huyết sau sinh. 

5.2. Nhiễm trùng hậu sản. 

5.3. Các biện pháp tránh thai hiện đại. 

5.4. Chuyển dạ thường. 

5.5. Chăm sóc thiết yếu bà mẹ trước, trong và sau sinh. 

II. Y SĨ Y HỌC C  TRUYỀN 

1. Lý l ận cơ bản 

1.1. Tạng phủ và các chứng bệnh tạng phủ 

1.2. Các hội chứng bệnh. 

2. C c bài  h ốc cổ phương 

2.1. Tứ vật thang, tứ quân tử thang, Bát trân thang, Thập toàn đại bổ thang, 

Nhân sâm dưỡng dinh thang. 

2.2. Qui tỳ thang. 

2.3. Độc hoạt ký sanh thang. 

2.4. Lục vị địa hoàng hoàn, Bát vị quế phụ. 

2.5. Bổ trung ích khí thang. 

3. Châm cứu 

3.1. Một số huyệt thông dụng 

4. Bệnh học YHCT 

4.1. Phụ khoa. 

4.1.1. Kinh nguyệt không đều. 
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4.1.2. Thống kinh, Bế kinh. 

4.2 Thần kinh – tâm thần. 

4.2.1. Liệt thần kinh VII ngoại biên. 

4.2.2. Tai biến mạch máu não. 

4.3. Các chuyên khoa. 

4.3.1. Đau thần kinh tọa. 

III. ĐIỀU DƯỠNG 

1. NỘI KHOA 

1.1. Chăm sóc bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.  

1.2. Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường.  

2. NGOẠI KHOA 

2.1. Chăm sóc vết thương các loại; 

2.2. Sơ cấp cứu chấn thương các loại; 

2.3. Cố định gãy xương chân, tay. 

3. NHI  

3.1. Chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp.  

3.2. Chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp. 

4. BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

4.1. Chăm sóc bệnh nhân Thủy đậu. 

4.2. Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết DENGUE. 

IV. DƯỢC 

1. Luật Dược số 105/2016/QH13.  

2. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ 

chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.  

3. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.  

4. Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế Quy định về 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện.  

5. Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Quy định 

quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.  

6. Thông tư Số: 29/2011/TT-BYT quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 
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7. Hóa dược: Acetylsalicylic acid; Paracetamol; Amoxicilin (cơ chế tác 

dụng; chỉ định; chống chỉ định). 

8. Dược liệu: Kim tiền thảo, Diệp hạ châu; Cam thảo; Bạc hà; Húng chanh 

V. DÂN SỐ -  HHGĐ 

1. Tổng quan về dân số.  

2. Pháp lệnh Dân số. 

3. Quyết định số 2161/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 11 năm 2010, của Thủ 

tướng Chính phủ, về Tháng hành động quốc gia về Dân số.  

4. Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân. 

5. Quyết định số 573/QĐ-BYT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh.  

6. Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, DS-

KHHGĐ. 

7. Mất cân bằng giới tính khi sinh. 

8. Các biện pháp tránh thai. 

VI. KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (Y tế c ng cộng, quản lý bệnh kh ng lây, 

phòng chống dịch bệnh, Q ản lý m i   ư ng  

1.  uật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. 

2. Quyết định 4667/QĐ-BYT năm 2014 về bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 

giai đoạn đến 2020. 

3. Thông tư liên tịch 16/2013/TT T-BYT-BNN PTNT về Hướng dẫn 

phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

4. Quyết định 5904/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã". 

5. Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh 

mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm 

Y tế bắt buộc. 

6. Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 ban hành Hướng dẫn Khám 

sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

7. Quy tr nh điều tra, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết. 

8. Thông tư 41/2018/TT-BYT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 

quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

9. Thông tư 35/2011/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi. 
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10. Thông tư liên tịch 58/21015/TT-BYT-BTN T quy định về quản lý 

chất thải y tế. 

VII. KẾ TOÁN 

1. Luật kế toán năm 2015 gồm các điều: điều 4, 5, 12, 13, 19, 24, 26, 27, 51. 

2. Nghị định 56/2011/NĐ-CP  ng ày  04/7/2011 qui định  chế  độ  phụ  cấp  

ưu  đãi  theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công 

lập  (Điều 1,2,3,4) 

3. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ hành 

chính sự nghiệp 

4. Xem nội dung phản ánh các tài khoản: 111, 112, 152, 211, 214, 334, 

366, 511, 531 

VIII. QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH 

9.1. Luật  ưu trữ số 01/2011/QH13 

9.2. Quy định về quản lý xử dụng con dấu. 

9.3. Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 

9.4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
- Website Sở Y tế; 

- Website TTYT; 

- VPĐT; 

-  ưu. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

Phạm Văn Lực 
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